
XDM CTNC XDM CTNC XDM CTNC

1

Cải tạo, nâng cấp mạch kép tuyến 475 

Cảng Phước An, 474 Tân Tạo đoạn từ 

trụ 22 đến trụ 64; Và nâng cấp tuyến 478 

Long Tân đoạn từ trụ 132/29 đến trụ 

132/65 từ 1 mạch lên 2 mạch

0.1 3.47 13,368

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Phước An

2
Khai thác các lộ ra 22kV thuộc trạm 

110kV KĐT Long Hưng
5.18 2.48 18,122

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Phước 

Tân

3
Xây dựng lưới điện trung thế khai thác 

lộ ra trạm biến áp 110kV Xuân Đông
9.98 15,908

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Xuân Đông, 

Xã Sông Ray, Xã 

Xuân Phú

4

Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ 

sản xuất nông nghiệp tập trung huyện 

Tân Phú (cũ) kế hoạch năm 2025

3.58 0.86 1.28 7,861

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Tân Phú, 

xã Phú Lâm, xã 

Tà Lài

5

Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ 

sản xuất nông nghiệp tập trung thành 

phố Long Khánh (cũ) kế hoạch năm 

2025

2.4 0.8 3,669

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Hàng 

Gòn, phường 

Xuân Lập

6

Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ 

sản xuất nông nghiệp tập trung huyện 

Thống Nhất (cũ) kế hoạch năm 2025

3.4 0.57 4,310

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Dầu 

Giây, xã Gia 

Kiệm

7

Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ 

sản xuất nông nghiệp tập trung huyện 

Vĩnh Cửu (cũ) kế hoạch năm 2025

0.4 0.32 1,099

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Tân 

Triều

8
Khai thác các lộ ra 22kV thuộc MBA T2 

trạm 110kV Bàu Cạn
2.77 12.18 2.05 32,917

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Long Phước; 

Xã Phước Thái

Phụ lục

Danh mục các công trình lưới trung áp, hạ áp năm 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số  2680 /QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của UBND thành phố Đồng Nai)

STT Tên dự án

Năng lực thiết kế
Sơ bộ vốn 

đầu tư

(triệu đồng)

Nguồn vốn đầu tư Dự kiến tiến độ
Dự kiến khu vực 

cấp điện

Dự kiến 

nhu cầu sử 

dụng đất 

(ha)

Đường dây (km) Trạm biến

áp (MVA)22kV (km) 0,4kV (km)



9
Khai thác các lộ ra 22kV trạm 110kV 

KCN Xuân Quế - Sông Nhạn
6.88 3.1 18,109

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Xuân Quế, 

Phường Hàng 

Gòn

10

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường dây 

trung thế 22kV tuyến 473 Bù Đăng - 

Nghĩa Trung đoạn từ trụ 128 đến trụ 

263B và từ trụ 399B đến trụ 448 năm 

2027

15.14 50,570

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Bù Đăng, xã 

Nghĩa Trung

11

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Trấn Biên 

năm 2027

0.59 4.45 0.99 2.8 1.12 17,531

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Trấn 

Biên

12

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Biên Hòa, 

Tân Triều năm 2027

0.12 2.68 3.62 2.22 1.2 1.6 16,000

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Biên Hòa 

và Tân Triều

13

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Phú Lâm năm 

2027

2.42 0.02 3.56 0.8 2.35 10,405

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Phú Lâm

14

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Nam Cát Tiên năm 

2027

0.19 6.7 0.16 7.36 0.16 1.69 16,929

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Nam Cát Tiên

15

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Bình Lộc 

năm 2027

1.85 9.71 0.32 18,156

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Bình Lộc

16

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Tam Phước, 

phường Phước Tân năm 2027

2.15 0.5 2.5 3.72 3.14 10.53 18,771

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Tam 

Phước, Phước 

Tân

17

Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế 

và trạm biến áp khu Phố Mỹ Khoan, 

Phước Mỹ, Phước Kiểng, Phước Lai, 

Phước Hiệp - phường Nhơn Trạch năm 

2027

2.61 0.83 1.86 5.6 12,212

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Nhơn 

Trạch

18

Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế 

và TBA khu phố Phú Mỹ, Phú Hội, Mỹ 

Hội, Nhơn Phú - phường Nhơn Trạch 

năm 2027

2.64 4.14 7.9 3.313 0.6 15,054

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Nhơn 

Trạch



19

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn các phường/xã Phước 

An, Nhơn Trạch, Đại Phước kế hoạch 

năm 2027

2.26 1.17 1.2 2.5 17,695

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Nhơn 

Trạch; các xã 

Phước An, Đại 

Phước

20

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn Khu vực 1 xã Bàu 

Hàm năm 2027

1.01 2.96 0.49 6.96 1.62 17,856

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Bàu Hàm

21

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn Khu vực 2 xã Bàu 

Hàm năm 2027

0.24 4.25 7.2 4.33 0.53 16,830

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Bàu Hàm

22

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Trảng Bom 

năm 2027

3.19 1.2 3.42 2.2 4.45 0.48 17,789

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Trảng 

Bom

23

Nâng cấp và xây dựng mới đường dây 

22kV nối tuyến 471 Đại Long và 481 Da 

Liễu để tăng khả năng cấp điện khu vực 

phường Trảng Dài - tỉnh Đồng Nai năm 

2027

5.1 1.13 17,676

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Trảng 

Dài

24

Xây dựng mạch 2 từ trụ trung thế 218 

đến trụ trung thế 355 tuyến 477 Xuân 

Phú thuộc xã Xuân Phú, Xuân Định kế 

hoạch năm 2027

6.2 12,260

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Xuân Phú, xã 

Xuân Định

25

Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện 

trung, hạ thế và TBA các xã/phường: 

Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Định kế 

hoạch năm 2027

0.4 2.41 2.8 12.44 0.41 3.94 14,651

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Xuân 

Lộc; các xã Xuân 

Phú, Xuân Định

26

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, Xuân 

Đông năm 2027

0.6 7.71 12.42 2.04 2.12 17,399

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Cẩm Mỹ, Xã 

Xuân Đông

27

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến 471 

Đồng Xoài - Đồng Tâm kết nối tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

20.19 50,061

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Bình 

Phước, xã Đồng 

Tâm

28

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường dây 

trung hạ thế thuộc nhánh rẽ Bom Bo 

tuyến 472 Bù Đăng - Bom Bo năm 2027

1.33 26.36 2.69 0.25 0.66 0.11 49,336

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

xã Bù Đăng, xã 

Bom Bo, xã Đak 

Nhau, xã Nghĩa 

Trung, xã Đồng 

Tâm, xã Phú 

trung



29

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Phước Long, 

xã Phú Trung năm 2027

0.33 3.41 12.28 4.46 0.4 0.255 13,301

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Phước 

Long và xã Phú 

Trung

30

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Bù Gia Mập, Đăk 

Ơ, Phú Nghĩa năm 2027

0.89 8.01 0.84 10.08 0.37 1.095 17,749

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Các xã Bù Gia 

Mập, Đăk Ơ, Phú 

Nghĩa

31
Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế xã Đa Kia, xã Bình Tân năm 2027
5.16 1.15 6.82 7.74 1.705 0.77 17,592

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Đakia, Xã 

Bình Tân

32

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế xã Tân Tiến, xã Thiện Hưng năm 

2027

0.1 13.04 0.43 36.6 0.55 0.46 14,235

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Tân Tiến, Xã 

Thiện Hưng

33

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường An Lộc, xã 

Minh Đức năm 2027

0.95 7.88 1.07 1.27 0.2 0.735 9,453

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

phường An Lộc, 

xã Minh Đức

34

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Lộc Thạnh, 

phường Lộc Ninh, xã Lộc Thành, xã Lộc 

Hưng năm 2027

2.39 3.28 6.95 5.36 0.4 0.71 11,782

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

xã Lộc Thạnh, 

phường Lộc 

Ninh, xã Lộc 

Thành, xã Lộc 

Hưng

35
Đầu tư, cải tạo, nâng cấp tuyến 481 Lộc 

Ninh kết nối tuyến 476 Bù Đốp
11.73 12.41 34,339

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Lộc Quang, 

Lộc Tấn, Tân 

Tiến, Thiện Hưng

36

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn Xã Tân Hưng năm 

2027

2.33 2.64 5.68 0.77 0.225 10,693

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Tân Hưng

37

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Tân Khai 

năm 2027

0.96 9.7 4.9 2.6 0.15 2.3 17,871

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Tân Khai

38

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Chơn Thành 

năm 2027

5.21 3.51 2.5 4.41 0.51 0.16 18,145

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Chơn 

Thành

Phường Minh 

Hưng
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Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Đồng Phú, 

xã Tân Lợi năm 2027

2.82 0.29 7.6 2.01 0.68 0.06 9,701

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Đồng 

Phú, xã Tân Lợi

40

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Tam Hiệp 

năm 2027

1.58 1.2 2.02 2.16 20,742

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

Phường Tam 

Hiệp

41

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Long Hưng 

năm 2027

2.92 1.06 1.95 1.31 0.65 0.5 20,582

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Long 

Hưng

42

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Long Khánh, 

Xuân Lập, Hàng Gòn năm 2027

3.25 2.6 2.07 6.89 2.37 1.62 18,101

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Long 

Khánh, Phường 

Xuân Lập, 

Phường Hàng 

Gòn

43

Nâng cấp đường dây trung thế 22kV 

tuyến 478 Chính Nghĩa đoạn từ trụ 

24/53 đến trụ 24/202 và đường dây 477 

Long Thọ từ trụ 88 đến trụ 205 từ 1 

mạch lên 2 mạch

16.2 17,912

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Phước An

44

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Bình Minh năm 

2027

1.4 0.22 8.24 2.05 4.3 0.29 16,953

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Bình Minh

45
Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Tân An năm 2027
2.5 10.21 0.72 15.32 1.238 18,041

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Tân An

46

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn xã Đồng Tâm, xã 

Thuận Lợi năm 2027

5.71 8.02 6.27 9.15 0.745 0.638 17,563

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Xã Đồng Tâm, xã 

Thuận Lợi

47

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Phước Bình, 

xã Bình Tân năm 2027

0.26 6.81 1.74 0.3 0.15 7,795

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Phước 

Bình, xã Bình 

Tân

48

Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung 

hạ thế trên địa bàn phường Minh Hưng 

năm 2027

1.89 18.31 3.78 12.77 0.62 1.78 44,190

Vốn vay thương 

mại và vốn tự có

(TM + KHCB)

- Khởi công: Quý 

2/2027

- Hoàn thành: Quý 

4/2027

Phường Minh 

Hưng

113.77 235.49 116.59 196.64 58.533 39.676 879,284        TỔNG CỘNG
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